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Bộ trắc nghiệm Bài 36 Công nghệ 10: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích 

của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut  

Câu 1: Bệnh Niu-cát-xơn có thể lây qua các con đường ? 

A. Lây lan qua trứng 

B. Lây trực tiếp giữa gà khỏe tiếp xúc với gà bệnh 

C. Lây qua đường hô hấp 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 2:Triệu chứng bệnh Niu cát xơn diễn biến qua bao nhiêu thế ? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 3: Những triệu chứng nào sau đây biểu hiện gà đã mắc bệnh Niu cát xơn? 

A. Đứng hoặc nằm ủ rủ. 

B. Màu mào tím tái 

C. Ruột non xuất huyết và loét niêm mạc. 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4: Tác nhân gây bệnh xuất huyết ở cá trắm cỏ là ? 

A. Virus Reovius 

B. Virus Paramyxovirus 

C. Virus Trimoxin 

D. Virus Lasota 

Câu 5:Những biện pháp nào có thể phòng và trị bệnh xuất huyết do vi rút ở cá trắm cỏ? 

A. Vệ sinh ao nuôi cá 
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B. Dùng vôi hoà vào nước và té đều xuống ao 

C. Đáp án A và B 

D. Đáp án A hoặc B 

Hiển thị đáp án 

Câu 6: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn gồm mấy bước cơ bản?  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 7: Triệu chứng của cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết như thế nào? 

A. Phù nề, sung huyết 

B. Nổi cá, ủ rũ 

C. Ruột xuất huyết nhưng không hoại tử 

D. Có biểu hiện triệu chứng thần kinh 

Câu 8:Có mấy đối tượng quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn? 

A. 7 

B. 8 

C. 9 

D. 10 

Câu 9: Quan sát cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Da, vẩy 

B. Mắt 

C. Trạng thái 

D. Cơ quan nội tạng 
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Câu 10:Đặc điểm nào sau đây không xuất hiện ở gà bị mắc bệnh Niu cát xơ? 

A. Mào màu tím tái 

B. Mắt lồi, xuất huyết 

C. Nhớt dãi chảy nhiều 

D. Thực quản xuất huyết 

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 36 lớp 10: Thực hành: Quan sát triệu chứng, 

bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut  

Câu 1: 

Đáp án: D. Tất cả đều đúng 

Giải thích: Bệnh Niu-cát-xơn có thể lây qua các con đường: 

+ Lây lan qua trứng 

+ Lây trực tiếp giữa gà khỏe tiếp xúc với gà bệnh 

+ Lây qua đường hô hấp 

Câu 2: 

Đáp án: B. 3 

Giải thích: Triệu chứng bệnh Niu cát xơn diễn biến qua 3 thế: 

+ Thể quá cấp tính 

+ Thể cấp tính 

+ Thể mãn tính 

Câu 3: 

Đáp án: D. Cả 3 đáp án trên 

Giải thích:Những triệu chứng biểu hiện gà đã mắc bệnh Niu cát xơn là: 

+ Đứng hoặc nằm ủ rủ. 

+ Màu mào tím tái 
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+ Ruột non xuất huyết và loét niêm mạc – Bảng 36.1 – SGK trang 106 

Câu 4:  

Đáp án: A. Virus Reovius 

Giải thích: Bệnh xuất hiện do virus Reovius gây ra, bệnh xuất hiện ở cá trắm cỏ, cỡ cá chủ yếu 

< 1 tuổi 

Câu 5:  

Đáp án: C. Đáp án A và B 

Giải thích: Những biện pháp nào có thể phòng và trị bệnh xuất huyết do vi rút ở cá trắm cỏ là: 

+ Vệ sinh ao nuôi cá 

+ Dùng vôi hoà vào nước và té đều xuống ao 

Câu 6: 

Đáp án: B. 2 

Giải thích: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn gồm 2 bước cơ bản: 

+ Đọc và ghi nhớ triệu chứng, bệnh tích của gà trong bảng 36.1 

+ Quan sát ảnh trong SGK và so sánh với bảng 36.1 

Câu 7: 

Đáp án: C. Ruột xuất huyết nhưng không hoại tử 

Giải thích: Triệu chứng của cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết là: Ruột xuất huyết nhưng không hoại 
tử - Bảng 36.2 SGK trang 109 

Câu 8: 

Đáp án: C. 9 

Giải thích: Đối tượng quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn: 

+ Tư thế trạng thái 

+ Mào 

+ Miệng 
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+ Khí quản 

+ Ruột non 

+ Lách 

+ Buồng trứng 

+ Dạ dày 

+ Thực quản – Bảng 36.1 SGK trang 106 

Câu 9: 

Đáp án: C. Trạng thái 

Giải thích: Quan sát cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết có các đặc điểm: 

+ Da, vẩy 

+ Gốc vây, nắp mang, xoang mang, xoang miệng 

+ Mắt 

+ Cơ dưới da 

+ Cơ quan nội tạng – Bảng 36.2 SGK trang 109 

Câu 10 

Đáp án: B. Mắt lồi, xuất huyết 

Giải thích: Đặc điểm mắt lồi, xuất huyết xuất hiện ở cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết – Bảng 36.2 

SGK trang 109 
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